	
	



ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT
ĐỀ 01
Câu 1. Cho hai điểm A, B phân biệt. Số vectơ khác 
[image: image1.wmf]0
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 có điểm đầu và điểm cuối là A hoặc B là

A. 2.
B. 1.
C. 4.
D. Vô số.
Câu 2. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng?

A. Hai vectơ có độ dài bằng nhau thì bằng nhau.

B. Hai vectơ cùng hướng thì bằng nhau.

C. Vectơ có độ dài bằng 0 là “vectơ - không”.

D. Tổng của hai vectơ ngược hướng bằng 0.
Câu 3. Cho ba điểm M, N, P tùy ý. Đẳng thức nào sau đây đúng?

A. 
[image: image2.wmf]MNPNMP

+=

uuuuruuuruuur

. 
B. 
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C. 
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D. 
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Câu 4. Cho hình bình hành ABCD tâm O. Khẳng định nào sau đây sai?

A. 
[image: image6.wmf]0
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B. 
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C. 
[image: image8.wmf]OAOC
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D. 
[image: image9.wmf]OAOBODOC
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Câu 5. Vectơ còn khuyết trong dấu “…” để đẳng thức 
[image: image10.wmf]...
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  luôn đúng là

A. 
[image: image11.wmf]EI
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[image: image13.wmf]KI
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D. 
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Câu 6. Cho hai vectơ 
[image: image15.wmf]a
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 thỏa mãn 
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 cùng hướng và 
[image: image19.wmf]3
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. Khẳng định nào sau đây đúng?


A. 
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Câu 7. Cho hai vectơ 
[image: image24.wmf]x

r

, 
[image: image25.wmf]y
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 thỏa mãn 
[image: image26.wmf]2
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. Giá trị 
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A. 
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Câu 8. Cho ba điểm A, B, C thỏa mãn hệ thức 
[image: image33.wmf]2
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. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Điểm A nằm giữa B và C.
B. Điểm B nằm giữa A và C.

C. Điểm C nằm giữa A và B.
D. 
[image: image34.wmf]3
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Câu 9. Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Đẳng thức nào sau đây sai?

A. 
[image: image35.wmf]0
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B. 
[image: image36.wmf]2
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C. 
[image: image37.wmf](
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D. 
[image: image38.wmf]0
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Câu 10. Cho tam giác ABC vuông cân tại A và 
[image: image39.wmf]ABa
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[image: image40.wmf]ABAC

+

uuuruuur

 bằng

A. 
[image: image41.wmf]2
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B. 
[image: image42.wmf]2
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C. 2a.
D. a.
Câu 11. Cho đoạn thẳng AB, M là một điểm thuộc đoạn thẳng AB sao cho 
[image: image43.wmf]2
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. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. 
[image: image44.wmf]2
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B. 
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C. 
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D. 
[image: image47.wmf]2
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Câu 12. Cho hình bình hành ABCD tâm O. Khẳng định nào sau đây là sai?

A. 
[image: image48.wmf]OBOAOCOD

-=-

uuuruuuruuuruuur

.

B. 
[image: image49.wmf]:
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C. 
[image: image50.wmf]:
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D. 
[image: image51.wmf]2

ACBDAD

+=

uuuruuuruuur

. 
Câu 13. Cho đoạn thẳng AB có trung điểm I và O là một điểm tùy ý trong mặt phẳng. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. 
[image: image52.wmf]IAIB
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B. 
[image: image53.wmf]2
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[image: image55.wmf](
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Câu 14. Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và CD. Đẳng thức nào sau đây đúng?

A. 
[image: image56.wmf]ADBCMN
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D. 
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Câu 15. Cho hai tam giác ABC và DEF có trọng tâm tương ứng là G và 
[image: image60.wmf]G
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. Đẳng thức nào sau đây sai?

A. 
[image: image61.wmf]3
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C. 
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Câu 16. Cho tam giác ABC, M là một điểm trong mặt phẳng thỏa mãn đẳng thức 
[image: image65.wmf]30
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. Phân tích 
[image: image66.wmf]AM
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 theo hai vectơ 
[image: image67.wmf]AB
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 ta được kết quả là

A. 
[image: image69.wmf]3
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C. 
[image: image71.wmf]31
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D. 
[image: image72.wmf]3
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Câu 17. Cho hình bình hành ABCD. Vị trí điểm M thỏa mãn đẳng thức 
[image: image73.wmf]MAMBMCAD
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 là

A. M là trung điểm đoạn thẳng AC.
B. M là điểm đối xứng với D qua B.

C. M là điểm đối xứng với A qua C.
D. M là trọng tâm tam giác ABC.
Câu 18. Trong mặt phẳng cho hai điểm phân biệt A, B. M là điểm thỏa mãn đẳng thức 
[image: image74.wmf]230

MAMB

-=

uuuruuur

r

. Gọi O là điểm tùy ý trong mặt phẳng, đẳng thức đúng trong các đẳng thức sau là

A. 
[image: image75.wmf]23
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C. 
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D. 
[image: image78.wmf]23
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Câu 19. Cho tam giác ABC có trọng tâm G và một số thực 
[image: image79.wmf]0
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 . Tập hợp điểm M thỏa mãn đẳng thức 
[image: image80.wmf]MAMBMCa

++=

uuuruuuruuuur

 là

A. Đường tròn tâm G bán kính 
[image: image81.wmf]Ra
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B. Đường tròn tâm G bán kính 
[image: image82.wmf]3
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C. Đường tròn tâm G bán kính 
[image: image83.wmf]3
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D. Đường tròn tâm G bán kính 
[image: image84.wmf]2
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Câu 20. Cho tam giác ABC có trọng tâm G, điểm M thỏa mãn 
[image: image85.wmf]230
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. Khi đó M thỏa mãn hệ thức nào trong các hệ thức sau?

A. 
[image: image86.wmf]1
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D. 
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Câu 21. Cho tam giác ABC có 
[image: image90.wmf]BCa
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 và đường phân giác trong AD 
[image: image93.wmf](
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. Đẳng thức nào sau đây đúng?

A. 
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D. 
[image: image97.wmf]b
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Câu 22. Cho tam giác MEF. Gọi K là điểm thuộc cạnh EF sao cho 
[image: image98.wmf]23
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, khi đó K thỏa mãn đẳng thức

A. 
[image: image99.wmf]320
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B. 
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C. 
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D. 
[image: image102.wmf]230
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Câu 23. Cho tam giác ABC đều cạnh a. M là một điểm thay đổi trên đường thẳng BC. Giá trị nhỏ nhất của 
[image: image103.wmf]MAMBMC

++

uuuruuuruuuur

 bằng

A. 
[image: image104.wmf]3
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D. 
[image: image107.wmf]3
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Câu 24. Cho tam giác ABC. Gọi M, E lần lượt là trung điểm của BC và AM, N là điểm thỏa mãn hệ thức 
[image: image108.wmf]ANkAC
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. Giá trị của k để B, E, N thẳng hàng là


A. 
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D. 
[image: image112.wmf]1
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Câu 25. Cho hình bình hành ABCD. Gọi I là trung điểm của CD, G là trọng tâm tam giác BCI. Phân tích 
[image: image113.wmf]AG
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 theo hai vectơ 
[image: image114.wmf]AB
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, 
[image: image115.wmf]AD

uuur

 ta được kết quả 
[image: image116.wmf]..
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. Tổng 
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D. 
[image: image120.wmf]13

6

.
Đáp án

	1-A
	2-C
	3-C
	4-C
	5-B
	6-A
	7-C
	8-A
	9-B
	10-A

	11-C
	12-C
	13-B
	14-C
	15-D
	16-B
	17-C
	18-B
	19-C
	20-A

	21-C
	22-B
	23-B
	24-D
	25-A
	
	
	
	
	


LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án A
Hai vectơ đó là 
[image: image121.wmf]AB
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 và 
[image: image122.wmf]BA
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.
Câu 2: Đáp án C
Hai vectơ bằng nhau thi chúng phải cùng hướng và cùng độ dài nên ta loại hai Đáp án A và B.

Vectơ có độ dài bằng 0 thì điểm đầu và điểm cuối của vectơ đó trùng nhau, đó chính là vectơ - không. 
Đáp án C đúng.

Hai vectơ ngược hướng nhưng độ dài khác nhau thì tổng của chúng khác 
[image: image123.wmf]0
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. Loại Đáp án D
Câu 3: Đáp án C
Áp dụng quy tắc 3 điểm của phép cộng hai vectơ ta có 
[image: image124.wmf]PNMPMPPNMN
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. Đáp án đúng là C.
Câu 4: Đáp án C
Áp dụng tính chất trung điểm ta suy ra đẳng thức ở A và B đều đúng nên ta loại hai Đáp án A, B.


[image: image125.wmf]OA
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 và 
[image: image126.wmf]OC
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 là hai vectơ đối nên khẳng định ở Đáp án C là sai.

Do đó ta chọn Đáp án C.

Đẳng thức ở Đáp án D biến đổi thành 
[image: image127.wmf]BACD
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 (hiển nhiên đúng) nên ta loại D.
Câu 5: Đáp án B
Áp dụng quy tắc cộng ta xác định được vectơ cần điền vào dấu “...” chính là 
[image: image128.wmf]IE
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.
Câu 6: Đáp án A
Dựa theo định nghĩa tích của vectơ với một số ta suy ra 
[image: image129.wmf]3
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Câu 7: Đáp án C

[image: image130.wmf]22.2.12
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Câu 8: Đáp án A
Từ 
[image: image131.wmf]2
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 hai vectơ 
[image: image132.wmf]AB
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 và 
[image: image133.wmf]AC
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 ngược hướng.

Do đó A nằm giữa B và C.
Câu 9: Đáp án B
Đẳng thức ở Đáp án A hiển nhiên đúng.

Áp dụng tính chất trọng tâm ta có 
[image: image134.wmf]3
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. Do đó đẳng thức trong Đáp án B là sai (có thể sử dụng tính chất trung điểm rồi sử dụng tính chất trung tuyến để giải thích).

Từ giải thích trên ta có 
[image: image135.wmf](
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 nên đẳng thức ở Đáp án C đúng.

Từ tính chất trọng tâm ta cũng suy ra đẳng thức ở Đáp án D đúng.
Câu 10: Đáp án A

[image: image136]
Gọi I là trung điểm của BC, ta có 

[image: image137.wmf]22
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Tam giác ABC vuông cân nên

[image: image138.wmf]22
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Vậy 
[image: image139.wmf]2
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Câu 11: Đáp án C
Từ giả thiết, ta có 
[image: image140.wmf]MA
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[image: image141.wmf]MB

uuur

 ngược hướng và 
[image: image142.wmf]2
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Câu 12: Đáp án C

[image: image144.wmf]OBOAOCODABDC
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 (đúng vì ABCD là hình bình hành).

Theo tính chất trung điểm 
[image: image145.wmf]2
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[image: image147.wmf]MAMCMBMD
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, 
[image: image148.wmf]M
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(có thể sử dụng phép biến đổi sau 
[image: image149.wmf]MAMCMBMDMAMDMCMBDABC

+=+Û-=-Û=

uuuruuuuruuuruuuuruuuruuuuruuuuruuuruuur

uuur

).


[image: image150.wmf]MAMCMBMDCABD
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 (sai với mọi điểm M).


[image: image151.wmf](
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Câu 13: Đáp án B
Theo tính chất trung điểm đoạn thẳng ta có 
[image: image152.wmf]2
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Câu 14: Đáp án C
Chèn hai điểm M, N vào các vectơ ở vế trái, kiểm tra các đáp án ta thấy 

[image: image153.wmf](
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[image: image154.wmf](
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Vì M, N là các trung điểm của AB và CD nên 
[image: image155.wmf]0
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Vậy 
[image: image156.wmf]2
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Lưu ý: Ta có thể làm ngược lại bằng cách phân tích vectơ 
[image: image157.wmf]MN
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 theo các vectơ ở vế trái.
Câu 15: Đáp án D
Xen các điểm G, 
[image: image158.wmf]G
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 vào các vectơ vế trái ta được
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Do đó, đẳng thức ở Đáp án D là sai.
Câu 16: Đáp án B
Cách 1.
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Cách 2.
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Cộng vế theo vế của 
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Lưu ý: Bài này còn có thể thực hiện bằng một số cách khác như biểu thị 
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; dựng hình bình hành có đường chéo là AM, hai cạnh còn lại nằm trên hai đường thẳng AB và AC,...
Câu 17: Đáp án C
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 C là trung điểm của AM, hay M đối xứng với A qua C.
Câu 18: Đáp án B
Chèn điểm O vào các vectơ ta được
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Câu 19: Đáp án C
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Vì G cố định và 
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 không đổi nên tập hợp điểm M chính !à đường tròn tâm G bán kính 
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Câu 20: Đáp án A
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Câu 21: Đáp án C
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Áp dụng tính chất đường phân giác trong tam giác ta có 
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Câu 22: Đáp án B
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Câu 23: Đáp án B
Gọi G là trọng tâm tam giác ABC, ta có
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Khi đó 
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 nhỏ nhất 
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 MG nhỏ nhất. 
Vì G cố định và M chạy trên BC nên MG nhỏ nhất 
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 M là hình chiếu của G trên BC (hình vẽ bên).
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Vậy giá trị nhỏ nhất của 
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khi M là hình chiếu của G trên BC.
Câu 24: Đáp án D
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E là trung điểm của AM.
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B, E, N thẳng hàng 
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Câu 25: Đáp án A
Áp dụng tính chất trọng tâm tam giác ta có
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